
Mẫu số 02-THAHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng) 

TÒA ÁN ...(1)​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

Số: …/… (2)/THAHS-QĐ …….,ngày ... tháng ... năm ... 

QUYẾT ĐỊNH​
HOÃN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN ...(3) 

Căn cứ 
…………………………………………………………………………………………… (4) 

Xét thấy 
…..……………………………………………………………………………………… (5) 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Hoãn chấp hành án phạt tù đối với người chấp hành án phạt tù: ……………………… (6) 

Nơi cư trú: 
………………………………………………………………………………………….. 

Bị Tòa án 
………………………………………………………………………………………… (7) 

Xử phạt... (8) theo điểm (các điểm) ... khoản (các khoản) ... Điều (các điều) ... của Bộ luật Hình 
sự. 

Theo Quyết định thi hành án phạt tù ………………………………………………….……... (9) 

2. Thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù là ... (10), kể từ ngày ban hành quyết định này. 

3. Giao cho ... (11) quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù. 

4. Quyết định này được thi hành kể từ ngày ban hành và có thể bị kháng nghị. 

5. …………………………………………………………………………………………….….. (12) 

​
Nơi nhận:​
- ……. (13);​
- Lưu hồ sơ THA. 

………………………………… (14) 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02-THAHS: 



(1) và (3) ghi tên Toà án đã ra quyết định thi hành án phạt tù; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện 
thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: 
Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H); nếu là Toà án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu nào (ví 
dụ: Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4). 

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 01/2021/THAHS-QĐ). 

(4) ghi căn cứ pháp luật để ra quyết định. 

(5) ghi nhận định của Tòa án. 

(6) ghi họ tên, năm sinh của người được hoãn chấp hành án phạt tù. Nếu người được hoãn chấp 
hành án phạt tù là người dưới 18 tuổi thì ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh. 

(7) ghi tên Toà án đã ra bản án/quyết định có hiệu lực thi hành. 

(8) ghi rõ mức hình phạt tù bàng số và chữ. 

(9) ghi số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của quyết định thi hành án phạt tù. 

(10) ghi rõ thời hạn theo quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 67 của Bộ luật Hình sự; trường 
hợp hoãn theo điểm a khoản 1 Điều 67 của Bộ luật Hình sự thì ghi rõ thời hạn hoãn; 

(11) ghi tên của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao quản lý. 

(12) ghi nội dung tương ứng quy định tại điểm i khoản 4 Điều 7 của Thông tư liên tịch này theo 
các trường hợp được hoãn cụ thể. 

(13) ghi theo quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật Thi hành án hình sự. 

(14) nếu là Chánh án thì ghi “CHÁNH ÁN”; nếu là Phó Chánh án được Chánh án ủy quyền thì 
ghi 

“KT. CHÁNH ÁN​
PHÓ CHÁNH ÁN”. 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP 


